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Ngày kiểm tra: 03/11/2025


Mã đề thi 600

I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
[bookmark: _Hlk179891368]Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Chúng ta gọi dữ liệu hoặc lệnh được nhập vào máy tính là gì?
A. dữ liệu được lưu trữ.			B. thông tin vào.
C. thông tin ra.				D .thông tin máy tính.
Câu 2: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin?
A. Giấy.		B. Cuộn phim.		C. Thẻ nhớ.                  D. Xô, chậu.
Câu 3: Xem bản tin dự báo thời tiết như Hình 1, bạn Khoa kết luận: "Hôm nay, trời có mưa". Phát biểu nào sau đây đúng?
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 1: Thông tin và dữ liệu ]
A. Bản tin dự báo thời tiết là dữ liệu, kết luận của Khoa là thông tin.
B. Bản tin dự báo thời tiết là thông tin, kết luận của Khoa là dữ liệu.
C. Những con số trong bản tin dự báo thời tiết là thông tin.
D. Bản tin dự báo thời tiết và kết luận của Khoa đều là dũ’ liệu
Câu 4: Khi đang tham gia giao thông trên đường, nhìn thấy đèn  tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, Lan dùng lại trước vạch kẻ đường? Chọn đáp án đúng:
A. Dữ liệu là đèn giao thông chuyển sang màu đỏ
B. Dữ liệu là khi đèn đỏ Lan dừng xe trước vạch kẻ đường
C. Đèn tín hiệu giao thông vừa là dữ liệu, vừa là thông tin
D. Đèn tín hiệu giao thông là thông tin, Lan nhận biết và dừng lại là dữ liệu
Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: “…..gồm các bộ phận của máy tính có nhiệm vụ thu nhận thông tin vào máy tính”
A. Thiết bị vào	B. Thiết bị ra		C. Bộ nhớ		D. Bộ xử lí
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 2: Xử lí thông tin]Câu 6: Nhóm thiết bị vào gồm (chọn đáp án sai):
A. Bàn phím, chuột			B. Màn hình, máy in
C. USB, thẻ nhớ				D. Micro, máy ghi âm	
[bookmark: _Hlk211450525]Câu 7: Xem xét tình huống cầu thủ ghi bàn và cho biết bộ não của cầu thủ nhận được thông tin từ những giác quan nào?
A. Thị giác				B. Vị giác
C. Cả 2 đáp án đều đúng		D. Không có đáp án nào đúng
Câu 8: Trong giờ học tin học, các nhóm thực hiện nhiệm vụ: “Tìm hiểu các ứng dụng của tin học trong đời sống và thực hiện thuyết trình trước lớp”. Hoạt động thuyết trình trước lớp có sử dụng máy vi tính và máy chiếu thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?
A. Thu nhận thông tin			B. Truyền thông tin
C. Xử lí thông tin				D. Lưu trữ thông tin
Câu 9: Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng gì?
A. Kí hiệu		B. Hình ảnh		C. Âm thanh và hình ảnh		D. Dãy bit
[bookmark: _Hlk211450856]Câu 10: Có bao nhiêu “byte” tạo thành một “Kilobyte”?
A. 8			B. 64			C. 1024		D. 2048
Câu 11: Cho thông tin về dung lượng ổ đĩa C như hình bên dưới:
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 3: Thông tin trong máy tính]
Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Ổ đĩa C đã dùng 8,93GB		B. Tổng dung lượng ổ đĩa C là 64,9GB
C. Ổ đĩa C đã dùng 64,9GB		D. Ổ đĩa C còn trống 64,9 GB
Câu 12: Giả sử một bức ảnh chụp bằng một máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng 12MB. Vậy thẻ nhớ 16GB có thể chứa bao nhiêu bức ảnh?
A. Khoảng dưới 1300 bước ảnh			B. Khoảng 1420 bức ảnh
C. Khoảng  1365 bức ảnh				D. Khoảng 1356 bức ảnh
[bookmark: _Hlk179891612]
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: 
A. Thông tin là kết quả của việc xử li dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.
B. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.
C. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.
D. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.
Câu 14: 
A. Máy tính xử lí thông tin nhanh, chinh xác hơn con người.
B. Máy tinh có thể thay thế con người ở tất cả các lĩnh vực.
C. Nhờ máy tính, con người có thể lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ.
D. Dạng thông tin mà con người xử lí đa dạng hơn máy tính.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 1 ( 3 điểm):
a) Quá trình xử lí thông tin gồm các hoạt động cơ bản nào?
b) Trong các thiết bị sau đâu là thiết bị đầu cuối, đâu là thiết bị kết nối: Tivi, bộ định tuyến, điện thoại thông minh, bộ chuyển mạch, máy quét, bộ chia.

Câu 2 ( 2 điểm): Thông tin là gì? Hãy nêu tầm quan trọng của thông tin?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Chúng ta gọi dữ liệu hoặc lệnh được nhập vào máy tính là gì?
A. dữ liệu được lưu trữ.			B. thông tin vào.
C. thông tin ra.				D .thông tin máy tính.
Câu 2: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin?
A. Giấy.		B. Cuộn phim.		C. Thẻ nhớ.                    D. Xô, chậu.
Câu 3: Xem bản tin dự báo thời tiết như Hình 1, bạn Khoa kết luận: "Hôm nay, trời có mưa". Phát biểu nào sau đây đúng?
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 1: Thông tin và dữ liệu ]
A. Bản tin dự báo thời tiết là dữ liệu, kết luận của Khoa là thông tin.
B. Bản tin dự báo thời tiết là thông tin, kết luận của Khoa là dữ liệu.
C. Những con số trong bản tin dự báo thời tiết là thông tin.
D. Bản tin dự báo thời tiết và kết luận của Khoa đều là dũ’ liệu
Câu 4: Khi đang tham gia giao thông trên đường, nhìn thấy đèn  tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, Lan dùng lại trước vạch kẻ đường? Chọn đáp án đúng:
A. Dữ liệu là đèn giao thông chuyển sang màu đỏ
B. Dữ liệu là khi đèn đỏ Lan dừng xe trước vạch kẻ đường
C. Đèn tín hiệu giao thông vừa là dữ liệu, vừa là thông tin
D. Đèn tín hiệu giao thông là thông tin, Lan nhận biết và dừng lại là dữ liệu
Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: “…..gồm các bộ phận của máy tính có nhiệm vụ thu nhận thông tin vào máy tính”
A. Thiết bị vào	B. Thiết bị ra		C. Bộ nhớ		D. Bộ xử lí
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 2: Xử lí thông tin]Câu 6: Nhóm thiết bị vào gồm (chọn đáp án sai):
A. Bàn phím, chuột			B. Màn hình, máy in
C. USB, thẻ nhớ				D. Micro, máy ghi âm
Câu 7: Xem xét tình huống cầu thủ ghi bàn và cho biết bộ não của cầu thủ nhận được thông tin từ những giác quan nào?
A. Thị giác				B. Vị giác
C. Cả 2 đáp án đều đúng		D. Không có đáp án nào đúng
Câu 8: Trong giờ học tin học, các nhóm thực hiện nhiệm vụ: “Tìm hiểu các ứng dụng của tin học trong đời sống và thực hiện thuyết trình trước lớp”. Hoạt động thuyết trình trước lớp có sử dụng máy vi tính và máy chiếu thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?
A. Thu nhận thông tin			B. Truyền thông tin
C. Xử lí thông tin				D. Lưu trữ thông tin
Câu 9: Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng gì?
A. Kí hiệu		B. Hình ảnh		C. Âm thanh và hình ảnh		D. Dãy bit
Câu 10: Có bao nhiêu “byte” tạo thành một “Kilobyte”?
A. 8			B. 64			C. 1024		D. 2048
Câu 11: Cho thông tin về dung lượng ổ đĩa C như hình bên dưới:
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 3: Thông tin trong máy tính]
Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Ổ đĩa C đã dùng 8,93GB		B. Tổng dung lượng ổ đĩa C là 64,9GB
C. Ổ đĩa C đã dùng 64,9GB		D. Ổ đĩa C còn trống 64,9 GB
Câu 12: Giả sử một bức ảnh chụp bằng một máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng 12MB. Vậy thẻ nhớ 16GB có thể chứa bao nhiêu bức ảnh?
A. Khoảng dưới 1300 bước ảnh			B. Khoảng 1420 bức ảnh
C. Khoảng  1365 bức ảnh				D. Khoảng 1356 bức ảnh

Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: 
A. Thông tin là kết quả của việc xử li dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.
B. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.
C. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.
D. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.
Câu 14: 
A. Máy tính xử lí thông tin nhanh, chinh xác hơn con người.
B. Máy tinh có thể thay thế con người ở tất cả các lĩnh vực.
C. Nhờ máy tính, con người có thể lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ.
D. Dạng thông tin mà con người xử lí đa dạng hơn máy tính.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 1 ( 3 điểm):
a) Quá trình xử lí thông tin gồm các hoạt động cơ bản nào?
b) Trong các thiết bị sau đâu là thiết bị đầu cuối, đâu là thiết bị kết nối: Tivi, bộ định tuyến, điện thoại thông minh, bộ chuyển mạch, máy quét, bộ chia.

Câu 2 ( 2 điểm): Thông tin là gì? Hãy nêu tầm quan trọng của thông tin?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong giờ học tin học, các nhóm thực hiện nhiệm vụ: “Tìm hiểu các ứng dụng của tin học trong đời sống và thực hiện thuyết trình trước lớp”. Hoạt động thuyết trình trước lớp có sử dụng máy vi tính và máy chiếu thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?
A. Thu nhận thông tin			B. Truyền thông tin
C. Xử lí thông tin				D. Lưu trữ thông tin
Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: “…..gồm các bộ phận của máy tính có nhiệm vụ thu nhận thông tin vào máy tính”
A. Thiết bị vào	B. Thiết bị ra		C. Bộ nhớ		D. Bộ xử lí
Câu 3: Cho thông tin về dung lượng ổ đĩa C như hình bên dưới:
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 3: Thông tin trong máy tính]
Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Ổ đĩa C đã dùng 8,93GB		B. Tổng dung lượng ổ đĩa C là 64,9GB
C. Ổ đĩa C đã dùng 64,9GB		D. Ổ đĩa C còn trống 64,9 GB
Câu 4: Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng gì?
A. Kí hiệu		B. Hình ảnh		C. Âm thanh và hình ảnh		D. Dãy bit
Câu 5: Chúng ta gọi dữ liệu hoặc lệnh được nhập vào máy tính là gì?
A. dữ liệu được lưu trữ.			B. thông tin vào.
C. thông tin ra.				D .thông tin máy tính.
Câu 6: Giả sử một bức ảnh chụp bằng một máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng 12MB. Vậy thẻ nhớ 16GB có thể chứa bao nhiêu bức ảnh?
A. Khoảng dưới 1300 bước ảnh			B. Khoảng 1420 bức ảnh
C. Khoảng  1365 bức ảnh				D. Khoảng 1356 bức ảnh
Câu 7: Xem bản tin dự báo thời tiết như Hình 1, bạn Khoa kết luận: "Hôm nay, trời có mưa". Phát biểu nào sau đây đúng?
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 1: Thông tin và dữ liệu ]
A. Bản tin dự báo thời tiết là dữ liệu, kết luận của Khoa là thông tin.
B. Bản tin dự báo thời tiết là thông tin, kết luận của Khoa là dữ liệu.
C. Những con số trong bản tin dự báo thời tiết là thông tin.
D. Bản tin dự báo thời tiết và kết luận của Khoa đều là dũ’ liệu
Câu 8: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin?
A. Giấy.		B. Cuộn phim.		C. Thẻ nhớ.                  D. Xô, chậu.
Câu 9: Có bao nhiêu “byte” tạo thành một “Kilobyte”?
A. 8			B. 64			C. 1024		D. 2048
Câu 10: Khi đang tham gia giao thông trên đường, nhìn thấy đèn  tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, Lan dùng lại trước vạch kẻ đường? Chọn đáp án đúng:
A. Dữ liệu là đèn giao thông chuyển sang màu đỏ
B. Dữ liệu là khi đèn đỏ Lan dừng xe trước vạch kẻ đường
C. Đèn tín hiệu giao thông vừa là dữ liệu, vừa là thông tin
D. Đèn tín hiệu giao thông là thông tin, Lan nhận biết và dừng lại là dữ liệu
Câu 11: Nhóm thiết bị vào gồm (chọn đáp án sai):
A. Bàn phím, chuột			B. Màn hình, máy in
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 2: Xử lí thông tin]C. USB, thẻ nhớ				D. Micro, máy ghi âm
Câu 12: Xem xét tình huống cầu thủ ghi bàn và cho biết bộ não của cầu thủ nhận được thông tin từ những giác quan nào?
A. Thị giác				B. Vị giác
C. Cả 2 đáp án đều đúng		D. Không có đáp án nào đúng

Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: 
A. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.
B. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.
C. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.
D. Thông tin là kết quả của việc xử li dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.
Câu 14: 
A. Máy tính xử lí thông tin nhanh, chinh xác hơn con người.
B. Nhờ máy tính, con người có thể lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ.
C. Dạng thông tin mà con người xử lí đa dạng hơn máy tính.
D. Máy tinh có thể thay thế con người ở tất cả các lĩnh vực.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 1 ( 3 điểm):
a) Quá trình xử lí thông tin gồm các hoạt động cơ bản nào?
b) Trong các thiết bị sau đâu là thiết bị đầu cuối, đâu là thiết bị kết nối: Tivi, bộ định tuyến, điện thoại thông minh, bộ chuyển mạch, máy quét, bộ chia.

Câu 2 ( 2 điểm): Thông tin là gì? Hãy nêu tầm quan trọng của thông tin?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng gì?
A. Kí hiệu		B. Hình ảnh		C. Âm thanh và hình ảnh		D. Dãy bit
Câu 2: Chúng ta gọi dữ liệu hoặc lệnh được nhập vào máy tính là gì?
A. dữ liệu được lưu trữ.			B. thông tin vào.
C. thông tin ra.				D .thông tin máy tính.
Câu 3: Cho thông tin về dung lượng ổ đĩa C như hình bên dưới:
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 3: Thông tin trong máy tính]
Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Ổ đĩa C đã dùng 8,93GB		B. Tổng dung lượng ổ đĩa C là 64,9GB
C. Ổ đĩa C đã dùng 64,9GB		D. Ổ đĩa C còn trống 64,9 GB
Câu 4: Trong giờ học tin học, các nhóm thực hiện nhiệm vụ: “Tìm hiểu các ứng dụng của tin học trong đời sống và thực hiện thuyết trình trước lớp”. Hoạt động thuyết trình trước lớp có sử dụng máy vi tính và máy chiếu thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?
A. Thu nhận thông tin			B. Truyền thông tin
C. Xử lí thông tin				D. Lưu trữ thông tin
Câu 5: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin?
A. Giấy.		B. Cuộn phim.		C. Thẻ nhớ.                    D. Xô, chậu.
Câu 6: Có bao nhiêu “byte” tạo thành một “Kilobyte”?
A. 8			B. 64			C. 1024		D. 2048
Câu 7: Khi đang tham gia giao thông trên đường, nhìn thấy đèn  tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, Lan dùng lại trước vạch kẻ đường? Chọn đáp án đúng:
A. Dữ liệu là đèn giao thông chuyển sang màu đỏ
B. Dữ liệu là khi đèn đỏ Lan dừng xe trước vạch kẻ đường
C. Đèn tín hiệu giao thông vừa là dữ liệu, vừa là thông tin
D. Đèn tín hiệu giao thông là thông tin, Lan nhận biết và dừng lại là dữ liệu
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 2: Xử lí thông tin]Câu 8: Nhóm thiết bị vào gồm (chọn đáp án sai):
A. Bàn phím, chuột			B. Màn hình, máy in
C. USB, thẻ nhớ				D. Micro, máy ghi âm
Câu 9: Xem xét tình huống cầu thủ ghi bàn và cho biết bộ não của cầu thủ nhận được thông tin từ những giác quan nào?
A. Thị giác				B. Vị giác
C. Cả 2 đáp án đều đúng		D. Không có đáp án nào đúng
Câu 10: Xem bản tin dự báo thời tiết như Hình 1, bạn Khoa kết luận: "Hôm nay, trời có mưa". Phát biểu nào sau đây đúng?
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 1: Thông tin và dữ liệu ]
A. Bản tin dự báo thời tiết là dữ liệu, kết luận của Khoa là thông tin.
B. Bản tin dự báo thời tiết là thông tin, kết luận của Khoa là dữ liệu.
C. Những con số trong bản tin dự báo thời tiết là thông tin.
D. Bản tin dự báo thời tiết và kết luận của Khoa đều là dũ’ liệu
Câu 11: Giả sử một bức ảnh chụp bằng một máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng 12MB. Vậy thẻ nhớ 16GB có thể chứa bao nhiêu bức ảnh?
A. Khoảng dưới 1300 bước ảnh			B. Khoảng 1420 bức ảnh
C. Khoảng  1365 bức ảnh				D. Khoảng 1356 bức ảnh
Câu 12: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: “…..gồm các bộ phận của máy tính có nhiệm vụ thu nhận thông tin vào máy tính”
A. Thiết bị vào	B. Thiết bị ra		C. Bộ nhớ		D. Bộ xử lí

Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: 
A. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.
B. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.
C. Thông tin là kết quả của việc xử li dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.
D. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.
Câu 14: 
A. Dạng thông tin mà con người xử lí đa dạng hơn máy tính.
B. Máy tính xử lí thông tin nhanh, chinh xác hơn con người.
C. Nhờ máy tính, con người có thể lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ.
D. Máy tinh có thể thay thế con người ở tất cả các lĩnh vực.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 1 ( 3 điểm):
a) Quá trình xử lí thông tin gồm các hoạt động cơ bản nào?
b) Trong các thiết bị sau đâu là thiết bị đầu cuối, đâu là thiết bị kết nối: Tivi, bộ định tuyến, điện thoại thông minh, bộ chuyển mạch, máy quét, bộ chia.

Câu 2 ( 2 điểm): Thông tin là gì? Hãy nêu tầm quan trọng của thông tin?


Chúc các con làm bài tốt!
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Mã đề thi 604

	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026
(Đề thi gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ -  HỌC KÌ I 
MÔN: TIN HỌC
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 03/11/2025


I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng gì?
A. Kí hiệu		B. Hình ảnh		C. Âm thanh và hình ảnh		D. Dãy bit
Câu 2: Chúng ta gọi dữ liệu hoặc lệnh được nhập vào máy tính là gì?
A. dữ liệu được lưu trữ.			B. thông tin vào.
C. thông tin ra.				D .thông tin máy tính.
Câu 3: Có bao nhiêu “byte” tạo thành một “Kilobyte”?
A. 8			B. 64			C. 1024		D. 2048
Câu 4: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin?
A. Giấy.		B. Cuộn phim.		C. Thẻ nhớ.                   D. Xô, chậu.
Câu 5: Giả sử một bức ảnh chụp bằng một máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng 12MB. Vậy thẻ nhớ 16GB có thể chứa bao nhiêu bức ảnh?
A. Khoảng dưới 1300 bước ảnh			B. Khoảng 1420 bức ảnh
C. Khoảng  1365 bức ảnh				D. Khoảng 1356 bức ảnh
Câu 6: Trong giờ học tin học, các nhóm thực hiện nhiệm vụ: “Tìm hiểu các ứng dụng của tin học trong đời sống và thực hiện thuyết trình trước lớp”. Hoạt động thuyết trình trước lớp có sử dụng máy vi tính và máy chiếu thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?
A. Thu nhận thông tin			B. Truyền thông tin
C. Xử lí thông tin				D. Lưu trữ thông tin
Câu 7: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: “…..gồm các bộ phận của máy tính có nhiệm vụ thu nhận thông tin vào máy tính”
A. Thiết bị vào	B. Thiết bị ra		C. Bộ nhớ		D. Bộ xử lí
Câu 8: Xem bản tin dự báo thời tiết như Hình 1, bạn Khoa kết luận: "Hôm nay, trời có mưa". Phát biểu nào sau đây đúng?
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 1: Thông tin và dữ liệu ]
A. Bản tin dự báo thời tiết là dữ liệu, kết luận của Khoa là thông tin.
B. Bản tin dự báo thời tiết là thông tin, kết luận của Khoa là dữ liệu.
C. Những con số trong bản tin dự báo thời tiết là thông tin.
D. Bản tin dự báo thời tiết và kết luận của Khoa đều là dũ’ liệu
Câu 9: Nhóm thiết bị vào gồm (chọn đáp án sai):
A. Bàn phím, chuột			B. Màn hình, máy in
C. USB, thẻ nhớ				D. Micro, máy ghi âm		
Câu 10: Cho thông tin về dung lượng ổ đĩa C như hình bên dưới:
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 3: Thông tin trong máy tính]
Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Ổ đĩa C đã dùng 8,93GB		B. Tổng dung lượng ổ đĩa C là 64,9GB
C. Ổ đĩa C đã dùng 64,9GB		D. Ổ đĩa C còn trống 64,9 GB
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 2: Xử lí thông tin]Câu 11: Xem xét tình huống cầu thủ ghi bàn và cho biết bộ não của cầu thủ nhận được thông tin từ những giác quan nào?
A. Thị giác				B. Vị giác
C. Cả 2 đáp án đều đúng		D. Không có đáp án nào đúng
Câu 12: Khi đang tham gia giao thông trên đường, nhìn thấy đèn  tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, Lan dùng lại trước vạch kẻ đường? Chọn đáp án đúng:
A. Dữ liệu là đèn giao thông chuyển sang màu đỏ
B. Dữ liệu là khi đèn đỏ Lan dừng xe trước vạch kẻ đường
C. Đèn tín hiệu giao thông vừa là dữ liệu, vừa là thông tin
D. Đèn tín hiệu giao thông là thông tin, Lan nhận biết và dừng lại là dữ liệu

Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: 
A. Nhờ máy tính, con người có thể lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ.
B. Máy tính xử lí thông tin nhanh, chinh xác hơn con người.
C. Dạng thông tin mà con người xử lí đa dạng hơn máy tính.
D. Máy tinh có thể thay thế con người ở tất cả các lĩnh vực.
Câu 14: 
A. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.
B. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.
C. Thông tin là kết quả của việc xử li dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.
D. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 1 ( 3 điểm):
a) Quá trình xử lí thông tin gồm các hoạt động cơ bản nào?
b) Trong các thiết bị sau đâu là thiết bị đầu cuối, đâu là thiết bị kết nối: Tivi, bộ định tuyến, điện thoại thông minh, bộ chuyển mạch, máy quét, bộ chia.

Câu 2 ( 2 điểm): Thông tin là gì? Hãy nêu tầm quan trọng của thông tin?


Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026
(Đề thi gồm ... trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ -  HỌC KÌ I 
MÔN: TIN HỌC
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: ...................


Mã đề thi 605

I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Chúng ta gọi dữ liệu hoặc lệnh được nhập vào máy tính là gì?
A. dữ liệu được lưu trữ.			B. thông tin vào.
C. thông tin ra.				D .thông tin máy tính.
Câu 2: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin?
A. Giấy.		B. Cuộn phim.		C. Thẻ nhớ.                  D. Xô, chậu.
Câu 3: Nghe bản tin dự báo thời tiết “Ngày mai trời có thể mưa”, em sẽ xử lý thông tin và quyết định như thế nào (thông tin ra)?
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 1: Thông tin và dữ liệu ]
A. Mặc đồng phục					B. Đi học mang theo áo mưa
C. Ăn sáng trước khi đến trường		D. Hẹn bạn Trang cùng đi học.
Câu 4: “Khi đi du lịch, Nam gặp cảnh đẹp nên đã chụp lại rồi chia sẻ cho các bạn cùng xem”. Chọn đáp án  sai:
A. Thông tin là Nam nhận biết được cảnh đẹp
B. Thông tin là Nam chụp ảnh và chia sẻ cho bạn cùng xem
C. Dữ liệu là cảnh vật nơi Nam đến du lịch
D. Dữ liệu là bức ảnh mà Nam chụp khi đi du lịch
Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: “…..gồm các bộ phận của máy tính có nhiệm vụ thu nhận thông tin vào máy tính”
A. Thiết bị vào	B. Thiết bị ra		C. Bộ nhớ		D. Bộ xử lí
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 2: Xử lí thông tin]Câu 6: Nhóm thiết bị ra gồm:
A. Màn hình, USB, máy in		B. Thẻ nhớ, màn hình, loa
C. Micro, màn hình, loa			D. Màn hình, máy in, loa
Câu 7: Xem xét tình huống cầu thủ ghi bàn và cho biết bộ não của cầu thủ nhận được thông tin từ những giác quan nào?
A. Thị giác				B. Vị giác
C. Cả 2 đáp án đều đúng		D. Không có đáp án nào đúng
Câu 8: Khi em thấy một cảnh đẹp, thì mắt tham gia vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?
A. Thu nhận thông tin			B. Truyền thông tin
C. Xử lí thông tin			D. Lưu trữ thông tin
Câu 9: Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì?
A. Byte		B. Digit		C. Kilobyte			D. Bit
Câu 10: Một MB xấp xỉ bao nhiêu byte?
A. Một triệu byte			B. Một nghìn byte      
C. Một tỉ byte	      			D. Một nghìn tỉ byte
Câu 11: Cho thông tin về dung lượng ổ đĩa C như hình bên dưới:
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 3: Thông tin trong máy tính]
Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Ổ đĩa C đã dùng 8,93GB		B. Tổng dung lượng ổ đĩa C là 64,9GB
C. Ổ đĩa C đã dùng 64,9GB		D. Ổ đĩa C còn trống 64,9 GB
Câu 12: Một thẻ nhớ 4GB lưu trữ được khoảng bao nhiêu ảnh 512KB?
A. 2 nghìn ảnh		B. 4 nghìn ảnh		
C. 8 nghìn ảnh 		D. 8 triệu ảnh

Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: 
A. Máy tính xử lí thông tin nhanh, chinh xác hơn con người.
B. Máy tinh có thể thay thế con người ở tất cả các lĩnh vực.
C. Nhờ máy tính, con người có thể lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ.
D. Dạng thông tin mà con người xử lí đa dạng hơn máy tính.
Câu 14: 
A. Thông tin là kết quả của việc xử li dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.
B. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.
C. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.
D. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 1 ( 3 điểm):
a) Quá trình xử lí thông tin gồm các hoạt động cơ bản nào?
b) Trong các thiết bị sau đâu là thiết bị đầu cuối, đâu là thiết bị kết nối: Tivi, bộ định tuyến, điện thoại thông minh, bộ chuyển mạch, máy quét, bộ chia.

Câu 2 ( 2 điểm): Thông tin là gì? Hãy nêu tầm quan trọng của thông tin?


Chúc các con làm bài tốt!
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UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ                               HƯỚNG DẪN CHẤM
NĂM HỌC 2024-2025                     ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KÌ I
                                            MÔN: TIN HỌC 6                                                                                        
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi ý đúng 0.25 điểm 
MÃ ĐỀ 600
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án 
	B
	D
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13a
	13b
	13c
	13d
	14a
	14b
	14c
	14d

	Đáp án
	B
	C
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ



MÃ ĐỀ 601
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án 
	B
	D
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13a
	13b
	13c
	13d
	14a
	14b
	14c
	14d

	Đáp án
	B
	C
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ



MÃ ĐỀ 602
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	B
	D
	B
	C
	A
	D
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13a
	13b
	13c
	13d
	14a
	14b
	14c
	14d

	Đáp án 
	B
	A
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S



MÃ ĐỀ 603
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	B
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	A

	Câu
	11
	12
	13a
	13b
	13c
	13d
	14a
	14b
	14c
	14d

	Đáp án 
	C
	A
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S



MÃ ĐỀ 604
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	C
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	B

	Câu
	11
	12
	13a
	13b
	13c
	13d
	14a
	14b
	14c
	14d

	Đáp án 
	A
	A
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S



MÃ ĐỀ 605
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	B
	B
	A
	D
	A
	A
	D
	A

	Câu
	11
	12
	13a
	13b
	13c
	13d
	14a
	14b
	14c
	14d

	Đáp án 
	B
	C
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ


II. TỰ LUẬN (5 điểm)
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
(3đ)
	a) Quá trình xử lí thông tin gồm bốn hoạt động cơ bản: 
- Thu nhận thông tin. 
- Lưu trữ thông tin.
 - Xữ lí thông tin. 
- Truyền thông tin. 

b) - Các thiết bị đâu cuối : Tivi, điện thoại thông minh, máy quét 
- Các thiết bị kết nối : Bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, bộ chia 
	
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ

0.5đ
0.5đ

	2
(2đ)
	- Thông tin là tất cả những gì đem lại cho ta hiểu biết về thế giới xung quanh và chính bản thân mình.
[bookmark: _GoBack]- Tầm quan trọng của thông tin:
+ Thông tin đem lại hiểu biết cho con người. Mọi hoạt động của con người đều cần đến thông tin
+ Thông tin giúp con người đưa ra những lựa chọn tốt, giúp cho hoạt động của con người đạt hiệu quả

	0.5đ


0.75đ

0.75đ

	Ban giám hiệu



Đặng Thị Tuyết Nhug
	Tổ trưởng



Nguyễn Thị Kim Tuyến



	Người ra đề



Phạm Thu Thủy
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UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
                 A. MỤC TIÊU
          1. Kiến thức: 
– Phân biệt được thông tin với vật mang tin 
– Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu. 
– Nêu được các bước cơ bản trong xử lí thông tin. 
– Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin.
– Nêu được tên và độ lớn (xấp xỉ theo hệ thập phân) của các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin: Byte, KB, MB, GB, quy đổi được một cách gần đúng giữa các đơn vị đo lường này. Ví dụ: 1KB bằng xấp xỉ 1 ngàn byte, 1 MB xấp xỉ 1 triệu byte, 1 GB xấp xỉ 1 tỉ byte.

          2.Năng lực: 
– Nêu được ví dụ minh hoạ về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu. 
– Nêu được ví dụ minh hoạ tầm quan trọng của thông tin.
– Giải thích được có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1.
– Xác định được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa quang, đĩa từ, đĩa cứng, USB, CD, thẻ nhớ,…
                   
 3. Phẩm chất: 
· Học sinh thực hiện bài kiểm tra nghiêm túc, trung thực, không vi phạm quy chế thi, thể hiện tinh thần tự giác trong học tập và kiểm tra.
· Học sinh có ý thức ôn tập, chuẩn bị tốt kiến thức trước kiểm tra; hoàn thành bài kiểm tra đúng thời gian, đầy đủ các yêu cầu.
· Học sinh thể hiện sự nỗ lực trong học tập qua kết quả bài kiểm tra; có tiến bộ rõ rệt so với trước.
· Học sinh trình bày bài làm rõ ràng, logic; tự tin vận dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu trong bài kiểm tra.
· Học sinh có sự say mê, hứng thú với môn Tin học, thể hiện qua sự sáng tạo và chủ động trong bài làm.



  B.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
                      (Theo Công văn số 7991/BGDĐT-GDTrH ngày 17 /12/2024 của Bộ GDĐT)

	


TT
	

Chủ
đề/Chương
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	
Tổng
	Tỉ lệ
%
điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”2
	Trả lời ngắn3
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề 1
	Bài 1 : Thông tin và dữ liệu

	2
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	0.5
	0.5
	
	2.5
	1.5
	2
	

	
	
	Bài 2 : Xử lí thông tin

	1
	2
	1
	
	
	1
	
	
	
	0.5
	
	0.5
	1.5
	2
	1.5
	

	
	
	Bài 3 : Thông tin trong máy tính

	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	

	Tổng số câu
	5
	4
	3
	
	
	2
	
	
	
	1
	0.5
	0.5
	6
	4.5
	4.5
	

	Tổng số điểm
	3
	2
	
	5
	4. 5
	2.5
	3
	

	Tỉ lệ %
	30
	20
	
	50
	45
	25
	30
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